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KẾ HOẠCH 
Hành động phát triển ngành tôm tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 18/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BNN-TCTS ngày 24/3/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các tỉnh miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 621/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Phát triển ngành tôm trên địa bàn tỉnh theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả sản xuất, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Mục tiêu cụ thể
- Giai đoạn 2018 - 2020:
+ Nuôi tôm thâm canh khu vực trên cát ven biển: diện tích 900 ha; sản lượng tôm chân trắng đạt 13.500 tấn, giá trị nuôi đạt 0,92 triệu USD. 
+ Nuôi tôm bán thâm canh, thâm canh và quảng canh khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Lăng Cô: diện tích nuôi: 3.730 ha, trong đó nuôi chuyên tôm sú, tôm chân trắng: 860 ha, nuôi tôm xen nghép với các đối tượng khác: 2.390 ha, nuôi sinh thái vùng Sam Chuồn: 480 ha. Sản lượng tôm 3.200 tấn, giá trị nuôi đạt 0,32 triệu USD (nuôi chuyên tôm: 0,12 triệu USD, nuôi tôm xen ghép: 0,16 triệu USD, nuôi sinh thái: 0,024 triệu USD). 
+ Nuôi tôm càng xanh: phát triển nuôi quảng canh các vùng nuôi nước ngọt tại các địa phương có tiềm năng. Dự kiến nuôi từ 01-03 ha/huyện, năng suất đạt 0,5-0,8 tấn/ha.
- Giai đoạn 2020 - 2025: Ổn định diện tích nuôi, chú trọng phát triển nuôi tôm trên cát theo hướng áp dụng công nghệ cao. Nâng cao sản lượng tôm đạt 18.000 tấn, giá trị nuôi đạt 1,2 triệu USD. 
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Đối với nuôi chuyên tôm trên cát

Phát triển vùng nuôi tôm trên cát lấy tôm chân trắng là đối tượng sản xuất chủ lực để phục vụ xuất khẩu. Hoàn thiện hạ tầng vùng nuôi tôm chân trắng tập trung đảm bảo phát triển theo quy mô công nghiệp. Rà soát và bổ sung hệ thống ao xử lý nước thải chung theo quy định tại các khu vực nuôi tập trung. 
Phát triển nuôi theo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và các thành tựu khoa học kỹ thuật mang tính đột phá, thân thiện môi trường, phù hợp với đặc điểm sinh thái từng vùng để tăng năng suất, tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, có chất lượng cao. Hướng tới không sử dụng hóa chất, thuốc kháng sinh ở tất cả các phương thức nuôi và các khâu trong chuỗi sản xuất, lưu thông sản phẩm tôm.

Đầu tư phát triển theo tư duy hệ thống và chuỗi giá trị, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò dẫn dắt và là động lực của toàn chuỗi giá trị.

2. Đối với nuôi chuyên tôm thâm canh, bán thâm canh vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, Lăng Cô
Rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng toàn bộ vùng nuôi cao triều trên đầm phá Tam Giang Cầu Hai, Lăng Cô nhằm từng bước có kế hoạch đầu tư, nâng cấp, đồng bộ cơ sở hạ tầng vùng nuôi, đầu tư tập trung và hoàn thiện hệ thống công trình phục vụ trực tiếp cho nuôi trồng thủy sản các vùng nuôi trọng điểm tại một số huyện có diện tích lớn. Ưu tiên tập trung phát triển hình thức nuôi chuyên tôm sú, tôm chân trắng theo phương thức bán thâm canh và thâm canh theo quy trình công nghệ nuôi tiên tiến tôm sú, tôm chân trắng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm chất lượng và bảo vệ môi trường.
Đến năm 2025 ưu tiên bố trí vốn để tập trung đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục công trình tại các vùng nuôi cao triều tập trung như: xã Phú Xuân, Vinh Hà, Vinh Xuân, Vinh An, Vinh Thanh, Phú Đa huyện Phú Vang; xã Vinh Hưng, Vinh Giang, Lộc Điền, thị trấn Lăng Cô, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc; xã Hương Phong, Hải Dương thị xã Hương Trà.

Điều tra, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các loại hình nuôi trên toàn bộ vùng nuôi cao triều để có hướng xây dựng, lựa chọn các hình thức, phương thức, đối tượng nuôi phù hợp với từng vùng.

3. Đối với tôm nuôi hữu cơ, nuôi sinh thái, nuôi xen ghép quảng canh vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, Lăng Cô
Phát huy tiềm năng về điều kiện tự nhiên, ổn định diện tích và giảm dần diện tích nuôi thấp triều ô nhiễm ven phá, diện tích nuôi chắn sáo. Duy trì và phát triển hình thức nuôi xen ghép (trong đó tôm sú là đối tượng chính) ở các ao vùng hạ triều, phát triển hiệu quả, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Rà soát quy hoạch, hình thành các vùng nuôi tôm sinh thái, tôm hữu cơ có quy mô lớn; nuôi xen ghép tôm với các đối tượng cua, cá tập trung tại các khu vực vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, Lăng Cô, đặc biệt khu vực đầm Sam Chuồn.

Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng đầu mối (hệ thống điện ba pha, giao thông, kênh mương cấp thoát nước) phục vụ các vùng sản xuất tôm sinh thái, tôm hữu cơ tập trung, quy mô lớn.
4. Đối với nuôi tôm càng xanh

Trên địa bàn tỉnh đã thử nghiệm nuôi thích hợp tôm càng xanh, tuy nhiên chưa được nhân rộng phổ biến ở các địa phương (do không có thị trường tiêu thụ). Vì vậy cần chú trọng xây dựng kế hoạch đầu tư cải thiện hạ tầng tập trung tại các vùng có tiềm năng, lợi thế để phát triển nuôi và tìm kiếm thị trường để tiêu thụ đối tượng này.

Tổ chức nuôi thương phẩm tôm càng xanh trên diện tích 01-03 ha/huyện với năng suất, chất lượng ổn định, hiệu quả và bền vững.

5. Đối với chế biến và tiêu thụ các sản phẩm của tôm
Quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu mua tôm nguyên liệu; kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, ngăn chặn hữu hiệu các hoạt động bơm chích tạp chất vào sản phẩm tôm.

Tăng cường công tác xúc tiến thương mại và tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh công tác tiếp thị, tăng cường quan hệ hợp tác, liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp và các địa phương có vị thế trong xuất khẩu thuỷ sản để tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập. 
III. GIẢI PHÁP

1. Về tổ chức sản xuất 


Xây dựng các vùng nuôi công nghiệp sản xuất hàng hóa lớn. Đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, các biện pháp quản lý tiên tiến (GAP, BMP, CoC) vào các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung để tăng năng suất, sản lượng và đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, tạo ra nguồn nguyên liệu lớn cung cấp cho các nhà máy chế biến. 

Phát triển các mô hình hợp tác, liên kết dựa trên tổ chức các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, phân tán thành các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Chi hội nghề nghiệp để tạo ra các vùng sản xuất nguyên liệu lớn, tập trung, làm đầu mối liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, giảm bớt các khâu trung gian.

Thu hút mạnh đầu tư từ các doanh nghiệp, tiếp tục củng cố và phát triển các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh và có các chính sách ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến thủy sản để liên kết tiêu thụ sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản cho người dân.

2.  Về khoa học - công nghệ và khuyến ngư

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ mang tính đột phá, phù hợp với từng khâu của chuỗi sản xuất vật tư (giống, thức ăn, thuốc, chế phẩm xử lý môi trường, thiết bị), nuôi thương phẩm, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm tôm.

Ứng dụng công nghệ thông tin, phương pháp quản trị tiên tiến trên thế giới vào quản lý ngành tôm; áp dụng công nghệ tin học, viễn thám để quản lý môi trường, dịch bệnh và các khâu trong chuỗi sản xuất ở các vùng nuôi tập trung.

Xã hội hóa công tác khuyến ngư, đẩy mạnh công tác hoạt động của mạng lưới cộng tác viên cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn và trao đổi thông tin về khoa học công nghệ, kỹ thuật và thị trường đến người sản xuất.

Tăng cường sự phối hợp, liên kết giữa Trung tâm giống thủy sản với các đơn vị ở trong nước, nước ngoài để ứng dụng các công nghệ sản xuất giống mới nhằm cung ứng đủ cong giống đảm bảo chất lượng cho người nuôi.
3. Giải pháp về đầu tư

Trên cơ sở quy hoạch, hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện, từng bước hoàn thiện đầu tư xây dựng hệ thống ao xử lý nước thải tập trung, trạm bơm cấp nước đầu mối, hệ thống kênh cấp và thoát nước chính, hệ thống điện, giao thông nội vùng, đường vào vùng nuôi.

Hỗ trợ xây dựng mô hình hạ tầng đạt chuẩn theo quy định hiện hành cho từng vùng nuôi, triển khai vận hành hiệu quả để nhân rộng.

Huy động vốn của người dân nâng cấp đê, cống, kênh mương cấp và thoát nước của ao nuôi đạt tiêu chuẩn ngành, đảm bảo an toàn và phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng vùng.

4. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Củng cố, nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành tôm. Khuyến khích các cơ sở nghiên cứu, đào tạo gắn kết với các doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất tôm để đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao phục vụ công tác nghiên cứu và quản lý ngành tôm. Tổ chức tập huấn, đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn trong sản xuất giống, nuôi tôm thương phẩm để người sản xuất, doanh nghiệp tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật mới.

5. Về cơ chế chính sách

Trên cơ sở những chính sách đang có hiệu lực thi hành, cần nghiên cứu, bổ sung một số cơ chế, chính sách mới như:

- Xây dựng và thực hiện các chính sách ưu đãi miễn giảm, hỗ trợ lãi suất, đối với các tổ chức, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng đất, mặt nước để đầu tư xây dựng, chỉnh sửa hoàn thiện cơ sở hạ tầng sản xuất giống tôm sạch bệnh, chủ động cung cấp đầy đủ cho người nuôi.

- Chính sách khuyến khích phát triển mô hình quản lý cộng đồng trong nuôi tôm.

- Chính sách khuyến khích đào tạo cán bộ kỹ thuật quản lý ngành thủy sản.

6. Tiêu thụ sản phẩm
Tăng cường công tác xúc tiến thương mại và tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh công tác tiếp thị, tăng cường quan hệ hợp tác, liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp và các địa phương có vị thế trong xuất khẩu thuỷ sản để cạnh tranh và hội nhập, chủ động đối phó có hiệu quả đối với các rào cản thương mại, gắn chế biến xuất khẩu với sản xuất nguyên liệu, tạo cơ sở vững chắc cho sản xuất  hàng hóa qui mô lớn. 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định để cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh của các nhóm sản phẩm thủy sản chủ lực để các sản phẩm thủy sản ngày càng đáp ứng đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng trong nước và vươn xa hơn ra thị trường quốc tế.
7. Về thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường
Nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất tôm thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với từng vùng sinh thái, phát triển trồng mới cây ngập mặn trên các vùng ven đê, bãi bồi ven phá; đồng thời tổ chức đánh giá, tổng kết các mô hình sản xuất hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu để tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến rộng rãi cho người nuôi tôm. 
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và tổ chức quản lý, nâng cao vai trò giám sát cộng đồng để quản lý môi trường. Thực hiện tốt Kế hoạch 04/2014/KH-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh về quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2015-2020, chủ động các biện pháp kiểm soát môi trường và dịch bệnh, xử lý chất thải trong nuôi tôm. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong và ngoài tỉnh thường xuyên cập nhật tốt thông tin về môi trường để tuyên truyền, cảnh báo thông tin kịp thời cho người nuôi tôm về tình hình dịch bênh, ô nhiễm môi trường nhằm hạn chế tối đa thiệt hại, chủ động các biện pháp sản xuất, đạt hiệu quả cao.
8. Tăng cường công tác quản lý nhà nước

Tăng cường công tác quản lý theo quy hoạch, giám sát, kiểm tra và đánh giá thực hiện quy hoạch nuôi trồng, quản lý vùng nuôi; các biện pháp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm thủy sản, quản lý chất lượng theo chuỗi sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc; đặc biệt về chất lượng giống, thức ăn, thuốc thú y và các chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản, các chất bảo quản sản phẩm thủy sản. 
Nhân rộng các mô hình quản lý nhà nước có sự tham gia của cộng đồng, khuyến khích các mô hình hợp tác, liên kết trong sản xuất chế biến và tiêu thụ; giữa doanh nghiệp chế biến tiêu thụ và người sản xuất nguyên liệu; sự phối hợp hiệu quả giữa nhà nước và các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

III. NGUỒN KINH PHÍ

Nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác như: 
- Kinh phí thực hiện chính sách từ nguồn ngân sách tỉnh, các nguồn vốn lồng ghép từ Chương trình mục tiêu Quốc gia. 
- Nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, Chương trình phát triển thủy sản.
- Vốn xây dựng hạ tầng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ
- Nguồn từ các chương trình, dự án có liên quan để thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn.
- Nguồn vốn từ nguồn khoa học công nghệ của Trung ương, của tỉnh.
- Nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm.
- Huy động nguồn lực của nhân dân thực hiện đầu tư đúng quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng cấp sửa chữa ao hồ, cống cấp thoát nước,...
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện Kế hoạch đạt mục tiêu đề ra.

Chủ trì tổ chức rà soát, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành tôm giai đoạn đến năm 2025; triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án liên quan.
Hướng dẫn lịch thời vụ, các văn bản chỉ đạo sản xuất và kiểm tra, kiểm soát môi trường vùng nuôi tôm hàng năm. Xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh tôm hàng năm nhằm tăng cường công tác quản lý dịch bệnh.
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉnh sửa, ban hành các văn bản quản lý Nhà nước về nuôi tôm trên địa bàn tỉnh. Tranh thủ các nguồn vốn của Chính phủ hàng năm xây dựng các Dự án liên quan để triển khai thực hiện. 
2. Các Sở ban ngành liên quan

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất, lồng ghép và huy động các nguồn vốn để triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Sở Tài Chính: Tham mưu, bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch.
- Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với các ngành có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt các đề tài, dự án khoa học và công nghệ liên quan đến phát triển ngành nuôi tôm trên địa bàn tỉnh.
- Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng đất, mặt nước, tham mưu cho tỉnh các chế độ chính sách giao đất, mặt nước nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh vực sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản; tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn kinh phí bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu cho các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nuôi tôm.
- Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất các chính sách thương mại, phân tích tìm hiểu thị trường tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại mặt hàng tôm trên địa bàn của tỉnh.
3. UBND các huyện, thị xã
- Chủ động triển khai các nội dung của Kế hoạch tại địa phương. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển nuôi tôm của tỉnh; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, giáo dục người dân chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước về nuôi trồng thủy sản.

- Căn cứ quy hoạch, chủ động tham mưu, đề xuất, lựa chọn các vùng nuôi tôm tập trung để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng. 

4. Các tổ chức, cá nhân nuôi tôm trên địa bàn tỉnh
Thực hiện việc đầu tư xây dựng ao hồ đảm bảo và tuân thủ các quy định của Nhà nước về nuôi tôm; thực hiện các hướng dẫn của ngành nông nghiệp về kỹ thuật và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất. Khuyến khích người dân áp dụng nuôi tôm theo hướng áp dụng công nghệ cao, làm chủ quy trình kỹ thuật, nuôi bền vững, đảm bảo về mặt môi trường, đem lại hiệu quả cao.

Yêu cầu các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo hiệu quả./.
Nơi nhận:                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
                                          CHỦ TỊCH

   
- Tổng cục Thủy sản;


- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: NN và PTNT, Kế hoạch và đầu tư, 

  Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; 

  Khoa học và Công nghệ; Công Thương;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;

- Lưu: VT, NN.
Phụ lục: 
Diện tích, sản lượng nuôi tôm chi tiết của các huyện, thị xã đến năm 2025
	Stt
	Địa phương
	Diện tích nuôi tôm (ha)
	Sản lượng tôm (tấn)

	
	
	Trên cát
	Chuyên tôm đầm phá
	Xen ghép đầm phá
	Nuôi sinh thái
	Tôm càng xanh
	Trên cát
	Chuyên tôm đầm phá
	Xen ghép đầm phá
	Nuôi sinh thái
	Tôm càng xanh

	1.
	Huyện Phong Điền
	751,06
	
	20
	
	2
	11.266
	0
	14
	0
	1

	2.
	Huyện Quảng Điền
	7,34
	25
	643,3
	
	1
	110
	37,5
	450,31
	0
	0,5

	3.
	Thị xã Hương Trà
	
	28
	280,85
	
	1
	-
	42
	196,6
	0
	0,5

	4.
	Huyện Phú Vang
	35
	563
	924,8
	480
	1
	525
	844,5
	647,36
	240
	0,5

	5.
	Huyện Phú Lộc
	106,6
	244
	521,05
	
	1
	1.599
	366
	364,74
	0
	0,5

	6.
	Thị xã Hương Thủy
	
	
	
	
	3
	-
	0
	0
	0
	1,5

	7.
	Huyện Nam Đông
	
	
	
	
	1
	-
	0
	0
	0
	0,5

	
	Tổng cộng
	900
	860
	2.390
	480
	10
	13.500
	1.290
	1.673
	240
	5
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